ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2025 - 2026
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 8
Thời gian làm bài: 45 phút.

I. Ma trận đề

	TT
	Chủ đề/ chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/sai
	Trả lời ngắn
	
	
	
	
	


	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Chương 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ, địa hình và khoáng sản VN
	– Đặc điểm chung của ĐH

– Các khu vực địa hình. Đặc điểm cơ bản của từng khu vực ĐH

– Ảnh hưởng của ĐH đối với sự phân hoá tự nhiên và khai thác KT.

– Đặc điểm chung của tài nguyên KS VN. Các loại KS chủ yếu.
	11

(1

-11)
	
	
	1

(13)
	1 

(14)
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	75,5

%

= 7,75

đ

	2
	Chương 2. Khí hậu và thủy văn VN
	– KH nhiệt đới ẩm gió mùa, phân hoá đa dạng
	1

(12)
	
	
	
	
	
	
	1

(15)
	1

(16)
	
	
	
	
	
	
	22,5

%

=

2,25 đ

	Tổng số câu
	12
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30
	40
	30
	30
	


II. Bản đặc tả

	TT
	Chủ đề/ chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/sai
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chương 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ, địa hình và khoáng sản VN
	– Đặc điểm chung của ĐH

– Các khu vực địa hình. Đặc điểm cơ bản của từng khu vực ĐH

– Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và khai thác KT.

– Đặc điểm chung của tài nguyên KS VN. Các loại KS chủ yếu
	Nhận biết

– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí.
- Trình bày được một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình VN: Đất nước đồi núi, đa phần đồi núi thấp; Hướng địa hình; ĐH nhiệt đới ẩm gió mùa; Chịu tác động của con người.

– Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình: địa hình đồi núi; địa hình đồng bằng; địa hình bờ biển và thềm lục địa. 
Thông hiểu

– Trình bày được đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam.

– Phân tích được đặc điểm phân bố các loại KS chủ yếu và vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản.
Vận dụng

– Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên VN.
- Giải thích được đặc điểm chung của tài nguyên KSVN.

– Tìm được ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hoá ĐH đối với sự phân hoá lãnh thổ tự nhiên và khai thác KT.

– Tìm được ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hoá ĐH đối với sự phân hoá lãnh thổ tự nhiên và khai thác KT.
	11


	
	
	1
	1


	
	
	1
	1


	
	
	

	2
	Chương 2. Khí hậu và thủy văn VN
	– Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, phân hoá đa dạng
	Nhận biết: Trình bày được đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của Việt Nam
Thông hiểu: Chứng minh được sự phân hoá đa dạng của khí hậu Việt Nam: phân hóa bắc nam, theo đai cao.
	1


	
	
	
	
	
	
	1
	1


	
	
	

	Tổng số câu
	
	12
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	1
	1

	Tổng số điểm
	
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	30
	20
	20
	30


	UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ


	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2025-2026
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 8
Thời gian làm bài: 45 phút

                 (Đề kiểm tra gồm 18 câu trong 02 trang)


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Thí sinh làm trực tiếp vào đề

Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn: Thí sinh lựa chọn 01 phương án đúng

Câu 1: Việt Nam nằm ở rìa phía Đông của bán đảo nào?

A. Đông Dương
          B. I-bê-rich

 C. Xô-ma-li
                D.  Ả-rập

Câu 2: Điểm cực Bắc của nước ta thuộc tỉnh nào?

A. Điện Biên
B. Tuyên Quang

C. Hà Nội  
         D. Ninh Bình


Câu 3: Nước ta tiếp giáp với quốc gia nào ở phía Bắc?

A. Campuchia              B. Lào               C. Trung Quốc                D. Thái Lan

Câu 4: Nước ta nằm ở vị trí nội chí tuyến bán cầu 

A. Tây                 B. Nam              C. Đông                 D. Bắc

Câu 5. Đồi núi nước ta chiếm bao nhiêu diện tích phần đất liền:

A. 3/4
B. 2/3
C. 1/4                  D. 3/5

Câu 6. Việt Nam nằm ở khu vực nào của châu Á?
A. Đông Nam Á              B. Đông Á                  C. Nam Á            D. Trung Á

Câu 7. Đồng bằng lớn nhất Việt Nam là:
A. Đồng bằng sông Hồng                           B. Đồng bằng duyên hải miền Trung          
C. Đồng bằng sông Cửu Long                    D. Đồng bằng Nam Bộ

Câu 8: Địa hình nước ta có 2 hướng chính:
A. Tây nam- đông bắc và vòng cung               B. Bắc – nam và đông- tây

C. Tây bắc- đông nam và vòng cung               D. Đông – tây và vòng cung.

Câu 9: Than đá nước ta phân bố chủ yếu ở: 

 A. Quảng Ninh         B. Ninh Bình        C. Quảng Bình         D. Quảng Ngãi

Câu 10: Đường bờ biển nước ta dài

A. 2360 km

 B. 2600 km
           C. 2606 km          D.  3260 km

Câu 11: Địa hình đồi núi nước ta phần lớn là đồi núi 

A. thấp                     B. trung bình

C. cao.
D. rất cao

Câu 12. Nhiệt độ trung bình của không khí nước ta là

A.  200C             B.  trên 200C                    C.  210C                  D.  220C

Câu hỏi trắc nghiệm đúng – sai: 

Trong mỗi ý A, B, C, D ở mỗi câu chọn Đúng hoặc Sai

Câu 13 Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu Việt Nam có được thể hiện qua một số yếu tố:

	
	Đúng 
	Sai

	A. Số giờ nắng trong năm từ 1400-3000 h
	
	

	B. Một năm có 2 mùa gió: gió mùa đông và gió mùa hạ
	
	

	C. Độ ẩm không khí thấp, trên 50%
	
	

	D. Lượng mưa trung bình năm cao, 15000- 20000 mm/năm
	
	


Câu 14. Một số giải pháp nhằm sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên khoáng sản nước ta:

	
	Đúng 
	Sai

	A. Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô.
	
	

	B. Sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản
	
	

	C. Tăng cường tổ chức tuyên truyền bảo vệ khoáng sản. 
	
	

	D. Không cần đầu tư máy móc hiện đại vào khai thác và chế biến khoáng sản.
	
	


Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn: 

Câu 15.   Khí hậu trên phần đất liền nước ta phân hóa thành 2 miền: miền …….. và miền ……. Ranh giới để phân chia 2 miền này là dãy Bạch Mã (160B).

Câu 16. Dựa vào bảng số liệu sau và hoàn nội dung nhận xét:

	Trạm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lạng Sơn

Vĩ độ: 21050’B
	13,4
	15,4
	18,3
	22,6
	25,7
	27,2
	27,2
	26,7
	25,4
	18,8
	14,7
	14,7

	Cà Mau

Vĩ độ: 9011’B
	26,2
	26,6
	27,9
	29,0
	28,8
	28,0
	27,6
	27,6
	27,4
	27,3
	27,3
	26,6


     
Nhiệt độ trung bình năm của Lạng Sơn là …………0C , nhiệt độ trung bình năm của Cà Mau là 27,50C. Nhiệt độ trung bình của Lạng Sơn ………….. hơn nhiệt độ trung bình của Cà Mau. Biên độ nhiệt của Cà Mau là ………….0C, biên độ nhiệt của Lạng Sơn là ………..0C. Bảng số liệu cho thấy nhiệt độ không khí trung bình của nước ta tăng dần từ ………… vào ………….

PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Trình bày đặc điểm chung của khoáng sản nước ta? 

Câu 2. (1,5 điểm) Phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm khí hậu nước ta.
----------- Hết-----------
	UBND PHƯỜNG HOA LƯ

TRƯỜNG THCS NINH MỸ


	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2025-2026
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 8
                (Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm).

Mỗi ý đúng được 0,25 đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	A
	A
	C
	C

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	A
	A
	B
	A: Đ

B: Đ

C: S

D: S
	A: Đ

B: Đ

C: Đ

D: S
	Bắc

Nam
	21,50C

Thấp

13,80C

2,80C

Bắc

Nam


 PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm).
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1

(1,5đ)
	 Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản nước ta

* Cơ cấu: khá phong phú và đa dạng, đã thăm dò được hơn 60 loại khoáng sản khác nhau: Ks năng lượng, kim loại và phi kim loại.
* Quy mô: phần lớn các mỏ có trữ lượng trung bình và nhỏ. Một số mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn: Than đá, sắt, bô xít, đá vôi,...
* Phân bố: ở nhiều nơi, nhưng tập trung chủ yếu ở miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên: Than đá (Quảng Ninh), Sắt (Hà Tĩnh), bô xít (Tây Nguyên)
	0,5

0,5

0,5

	2

(1,5đ)
	     Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ ảnh hưởng đến đặc điểm khí hậu nước ta

- Nước ta nằm hoàn toàn trong đới nóng bán cầu Bắc, độ ẩm cao, trong vùng hoạt động gió mùa châu Á, một năm có 2 mùa rõ rệt.

-  Khí hậu phân hóa theo chiều: bắc- nam, đông- tây.

- Có nhiều thiên tai: chịu nhiều ảnh hưởng của các cơn bão, áp thấp, lũ lụt, hạn hán,….
	0,5

0,5

0.5


                                                               --------- Hết--------
PHẦN KÝ XÁC NHẬN:

TÊN ĐỀ KIỂM TRA: ĐL-8-GHKI-N.My-Nga-25-26.docx.
TỔNG SỐ TRANG (GỒM ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM) LÀ: 03 TRANG
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(Họ và tên, chữ ký)
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	NGƯỜI THẨM ĐỊNH 

VÀ PHẢN BIỆN CỦA 

TRƯỜNG

(Họ và tên, chữ ký)
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